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Bài 1: Đọc đoạn trích sau: 

       Khi trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học. 

Có lần thấy Đác-uyn còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi: 

“Cha đã là nhà bác học rồi còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì nữa cho mệt?”. 

Đác-uyn bình thản đáp: “Bác học không có nghĩa là ngừng học”. Khi đã cao tuổi, 

Đác-uyn còn học thêm tiếng Đức. Con của Đác-uyn ngỏ ý muốn giúp Đác-uyn dịch 

các tài liệu tiếng Đức. Đác-uyn gạt đi. Cuối cùng, Đác-uyn đã đọc thông thạo 

tiếng Đức và nhiều tiếng nước khác. 

a) Tìm các từ trùng lặp không hợp lí trong đoạn trích trên. 

b) Có thể dùng những từ ngữ nào để thay thế? Chép lại đoạn trích sau khi đã 

thay thế các từ trùng lặp bằng đại từ hoặc từ ngữ đồng nghĩa.  

Bài 2:  

a) Tìm những từ ngữ chỉ tên cướp biển trong đoạn trích dưới đây: 

        Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má 

hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch.  

         Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao 

ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết...Trông bác sĩ lúc 

này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiều từ 

mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. 

Hai người gườm gườm nhìn nhau. Rốt cục, tên cướp biển cúi gằm mặt tra dao 

vào, ngồi xuống, làu bàu trong cổ họng. Một lát sau, bác sĩ lên ngựa. Từ đêm 

ấy, tên chứa tàu im như thóc. 

Theo XTI – VEN – XƠN 

b) Việc dùng nhiều từ ngữ thay thế cho nhau như vậy (các từ ngữ cùng chỉ một 

đối tượng là tên cướp biển) có tác dụng gì?  
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Bài 3: Chỉ ra phép liên kết trong các đoạn văn dưới đây và cho biết tác dụng của 

phép liên kết đó 

a) Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà 

tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre! Anh hùng lao 

động. Tre! Anh hùng chiến đấu! 

b) Một lần, sức thần Trung Hoa thử tài Lương Thế Vinh, nhờ ông cân hộ con 

voi, Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của 

thuyền. Sau đó, ông cho voi lên bờ và xếp đá vào thuyền. Khi thuyền chìm 

đến mức đã đánh dấu, ông sai cân chỗ đá ấy và biết voi nặng bao nhiêu. 

(Cân voi) 

c) Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi thường tưởng tượng đén một trang 

nam nhi, sức vóc khác người nhưng tâm hồn còn thô sơ và giản dị như tâm 

hồn tất cả những người thời xưa. Tráng sĩ ấy gặp lúc quốc gia đang lâm 

nguy đã xông pha ra trận, đem sức khỏe mà đánh tan giặc, nhưng bị thương 

nặng. Tuy thế người trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm (chỗ ấy 

nay lập đền thờ ở làng Xuân Tảo) rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm 

vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào đó giấu kín nỗi đau đớn 

của mình mà chết. 

(Nguyễn Đình Thi) 

Bài 4: Đoạn thơ sau chứa phép liên kết gì? Chỉ ra câu thơ chứa phép liên kết đó. 

Trầu ơi, hãy tỉnh lại 

Mở mắt xanh ra nào 

Lá nào muốn cho tao 

Thì mày chìa ra nhé 

Tay tao hái rất nhẹ 

Không làm mày đau đâu... 

             (Đánh thức trầu- Trần Đăng Khoa) 

Bài 5: Chỉ ra cách cách liên kết câu và từ ngữ thể hiện từng cách liên kết đó trong 

đoạn trích sau: 
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         Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của 

ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết 

thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó 

khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. 

Hồ Chí Minh 

 


